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Lý luận chuyên sâu về bảo hộ quyền tác giả, quyền liên quan

	
STT
	TÊN CHUYÊN ĐỀ
	HÌNH THỨC TỔ CHỨC DẠY HỌC
	GIẢNG VIÊN

	
	
	Lý thuyết
	LVN
	Thảo luận
	Tự học
	

	1
	Lịch sử phát triển và các học thuyết về bảo hộ quyền tác giả, quyền liên quan
	3 giờ TC

	3 giờ TC
(6 tiết)
	6 giờ TC 
(12 tiết)
	6 giờ TC 
(18 tiết)
	PGS.TS. Vũ Thị Hải Yến

	2
	Phạm vi bảo hộ quyền tác giả, quyền liên quan
	3 giờ TC

	3 giờ TC
(6 tiết)
	6 giờ TC 
(12 tiết)
	
	PGS.TS. Vũ Thị Hải Yến 


	3
	Pháp luật quốc tế về bảo hộ quyền tác giả, quyền liên quan
	3 giờ TC

	3 giờ TC
(6 tiết)
	6 giờ TC 
(12 tiết)
	
	TS. Kiều Thị Thanh




CHUYÊN ĐỀ 1: LỊCH SỬ PHÁT TRIỂN VÀ CÁC HỌC THUYẾT VỀ BẢO HỘ QUYỀN TÁC GIẢ, QUYỀN LIÊN QUAN
1. Thông tin chung
1.1. Thông tin về chuyên đề/học phần:
Tên chuyên đề: “Lịch sử phát triển và các học thuyết về bảo hộ quyền tác giả, quyền liên quan”
Số tiết: 03 tiết LT; 12 tiết TL 
Tên học phần: Học phần ở trình độ tiến sĩ
Loại học phần: Tự chọn 
1.2. Thông tin về giảng viên:
Họ và tên giảng viên: PGS.TS. Vũ Thị Hải Yến
Đơn vị công tác: Khoa Pháp luật dân sự, Trường Đại học Luật Hà Nội
Thông tin liên hệ: 
Mobile: 0913523007             E-mail: vuhaiyen_hlu@yahoo.com
2. Mục tiêu nhận thức của chuyên đề
1.1. Về kiến thức:
- Nắm được những vấn đề lý luận về bảo hộ quyền tác giả, quyền liên quan đến quyền tác giả như cơ sở lý luận của việc bảo hộ, phạm vi bảo hộ và mối quan hệ giữa bảo hộ quyền tác giả và quyền liên quan 
- Nắm được lịch sử ra đời và các học thuyết của bảo hộ quyền tác giả, quyền liên quan
- Biết được các trường phái bảo hộ quyền tác giả, quyền liên quan trên thế giới
- Hiểu và vận dụng được những kiến thức đã học để phân tích, đánh giá, bình luận về tác động của các học thuyết đối với quy định của pháp luật về bảo hộ quyền tác giả, quyền liên quan
1.2. Về kỹ năng:
- Giúp người học có kỹ năng nghiên cứu lịch sử, so sánh các vấn đề lý luận về học thuyết về bảo hộ quyền tác giả, quyền liên quan;
- Giúp cho người học có khả năng lập luận về pháp luật về quyền tác giả, quyền liên quan
3. Nội dung chi tiết
3.1. Tổng quan về quyền tác giả, quyền liên quan
- Khái niệm quyền tác giả, quyền liên quan;
- Đặc điểm của quyền tác giả, quyền liên quan
3.2. Quá trình phát triển của bảo hộ quyền tác giả, quyền liên quan trên thế giới
- Thời kỳ cổ đại;
- Thời kỳ trung đại
3.3. Các học thuyết về quyền tác giả, quyền liên quan trên thế giới
- Thuyết quyền SHTT (sở hữu tinh thần)
- Thuyết quyền nhân thân
- Thuyết quyền tài sản phi vật chất (thuyết nhị nguyên): tính độc lập của quyền  tài sản và quyền nhân thân có quan hệ mật thiết
- Thuyết nhất nguyên: chỉ có 1 quyền với 2 chức năng bảo vệ; quyền nhân thân và quyền sử dụng không thể tách rời
3.4. Tầm quan trọng và ý nghĩa kinh tế - xã hội của quyền tác giả, quyền liên quan
4. Lịch trình giảng dạy
	BUỔI
	SỐ TIẾT
	NỘI DUNG
	HOẠT ĐỘNG
	KTĐG
	GV

	Lý thuyết
	03
	· Tổng quan về quyền tác giả, quyền liên quan

	- Thuyết giảng
- Giao bài tập nhóm
	
	

	Làm việc nhóm/Tự nghiên cứu
	6
	Quá trình phát triển của bảo hộ quyền tác giả, quyền liên quan;
Các học thuyết về quyền tác giả, quyền liên quan
	Học viên tự nghiên cứu tài liệu
	
	

	Seminar 1
	6
	Quá trình phát triển của bảo hộ quyền tác giả, quyền liên quan;
	- Các nhóm trình bày kết quả làm việc nhóm.
- Thảo luận chung
	
	

	Seminar 2
	6
	Các học thuyết về quyền tác giả, quyền liên quan
	- Các nhóm trình bày kết quả làm việc nhóm.
- Thảo luận chung
	
	


 
5. Học liệu
5.1. Tài liệu tham khảo bắt buộc
1. Công ước Berne “Công ước về bảo hộ các tác phẩm văn học, nghệ thuật” (1886)
2.  Hiệp định TRIPs “Thỏa thuận về các khía cạnh liên quan tới thương mại của quyền sở hữu trí tuệ” (1994)
3. Lê Nết, “Quyền Sở hữu trí tuệ”, NXB Đại học quốc gia 2005
4. Đại học Luật Hà Nội, Giáo trình Luật sở hữu trí tuệ Việt nam, Nxb Công an nhân dân, Hà Nội, 2009
5.2. Tài liệu tham khảo tự chọn
1. Trường Đại học Luật Hà Nội, Đề tài nghiên cứu khoa học cấp trường, Bảo hộ quyền tác giả và quyền liên quan ở Việt Nam trước yêu cầu hội nhập kinh tế quốc tế, 2010.
2. Kiều Thị Thanh, Hội nhập quốc tế về bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ ở Việt Nam, sách chuyên khảo, NXB Chính trị quốc gia.
3. Vũ Thị Hải Yến,“Chồng lấn trong bảo hộ quyền tác giả và quyền sở hữu công nghiệp”, Tạp chí Nhà nước và Pháp luật số 4/2006
4. Lê Hồng Hạnh, Bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ ở Việt Nam những vấn đề lý luận và thực tiễn, Nxb Chính trị quốc gia, 2005
5. Kiều Thị Thanh, Implementing the WTO’s Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights in Vietnam, Nxb Thế giới, 2015
6. Viện Khoa học pháp lý – Bộ tư pháp, Bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ ở Việt Nam – Những vấn đề lí luận và thực tiễn, NXB Chính trị quốc gia, Hà Nội, 2004.
7. Nguyễn Vân Nam, Quyền tác giả - đường hội nhập không trải hoa hồng, Nhà xuất bản Trẻ, TP. Hồ Chí Minh, 2017.
8. Trần Văn Nam, Quyền tác giả ở Việt Nam – Pháp luật và thực thi, NXB Tư pháp, 2014.


6. Công cụ kiểm tra/ Đánh giá:
	Dành cho hình thức tổ chức dạy học
	Loại bài tập
	Bài tập/Câu hỏi
	Yêu cầu nội dung
	Yêu cầu khác (hình thức, thời lượng

	Lý thuyết
	Câu hỏi lý thuyết
	· Bản chất của quyền tác giả?
· Bản chất của quyền liên quan?
· Đặc điểm của quyền tác giả?
· Đặc điểm của quyền liên quan?
	
	



	Seminar/LV nhóm
	Câu hỏi thảo luận
	· Các học thuyết về quyền tác giả?
· Các học thuyết này chi phối các quy định về quyền tác giả, quyền liên quan như thế nào?
· Quá trình phát triển của quyền tác giả, quyền liên quan trên thế giới?
	
	

	Tiểu luận
	Bài viết tự luận
	Phân tích một học thuyết về quyền tác giả và phân tích ảnh hưởng của nó đến pháp luật về quyền tác giả
	
	



CHUYÊN ĐỀ 2: PHẠM VI BẢO HỘ QUYỀN TÁC GIẢ, QUYỀN LIÊN QUAN
3. Thông tin chung
1.1. Thông tin về chuyên đề/học phần:
Tên chuyên đề: “Phạm vi bảo hộ quyền tác giả, quyền liên quan”
Số tiết: 03 tiết LT; 12 tiết TL 
Tên học phần: Học phần ở trình độ tiến sĩ
Loại học phần: Tự chọn 
1.2. Thông tin về giảng viên:
Họ và tên giảng viên: PGS.TS. Vũ Thị Hải Yến
Đơn vị công tác: Khoa Pháp luật dân sự, Trường Đại học Luật Hà Nội
Thông tin liên hệ: 
Mobile: 0913523007             E-mail: vuhaiyen_hlu@yahoo.com
4. Mục tiêu nhận thức của chuyên đề
1.1. Về kiến thức:
- Nắm được nội dung bảo hộ quyền tác giả, quyền liên quan
- Nắm được phạm vi bảo hộ quyền tác giả, quyền liên quan
- Nắm được các giới hạn và ngoại lệ của quyền tác giả, quyền liên quan
- Hiểu và vận dụng được những kiến thức đã học để phân tích, đánh giá, bình luận các quy định của pháp luật về phạm vi bảo hộ quyền tác giả, quyền liên quan
1.2. Về kỹ năng:
- Giúp người học có kỹ năng nghiên cứu, phân tích pháp luật; 
- Giúp cho người học có khả năng lập luận về pháp luật về quyền tác giả, quyền liên quan
3. Nội dung chi tiết
3.1. Các quyền nhân thân (tinh thần) thuộc quyền tác giả, quyền liên quan
3.2. Các quyền tài sản (kinh tế) thuộc quyền tác giả, quyền liên quan 
3.3. Phạm vi hưởng quyền tác giả
3.4. Giới hạn, ngoại lệ của quyền tác giả, quyền liên quan
4. Lịch trình giảng dạy
	BUỔI
	SỐ TIẾT
	NỘI DUNG
	HOẠT ĐỘNG
	KTĐG
	GV

	Lý thuyết
	03
	Phạm vi bảo hộ quyền tác giả, quyền liên quan

	- Thuyết giảng
- Giao bài tập nhóm
	
	

	Làm việc nhóm/Tự nghiên cứu
	6
	Các quyền tinh thần và kinh tế của quyền tác giả, quyền liên quan
	Học viên tự nghiên cứu tài liệu
	
	

	Seminar 1
	6
	- Các quyền tinh thần
- Các quyền kinh tế
- Mối quan hệ giữa các quyền
- Phạm vi hưởng quyền
	- Các nhóm trình bày kết quả làm việc nhóm.
- Thảo luận chung
	
	

	Seminar 2
	6
	Giới hạn và ngoại lệ của quyền tác giả, quyền liên quan
	- Các nhóm trình bày kết quả làm việc nhóm.
- Thảo luận chung
	
	


 
5. Học liệu
5.1. Tài liệu tham khảo bắt buộc
5. Công ước Berne “Công ước về bảo hộ các tác phẩm văn học, nghệ thuật” (1886)
6.  Hiệp định TRIPs “Thỏa thuận về các khía cạnh liên quan tới thương mại của quyền sở hữu trí tuệ” (1994)
7. Lê Nết, “Quyền Sở hữu trí tuệ”, NXB Đại học quốc gia 2005
8. Đại học Luật Hà Nội, Giáo trình Luật sở hữu trí tuệ Việt nam, Nxb Công an nhân dân, Hà Nội, 2009
5.2. Tài liệu tham khảo tự chọn
1. Trường Đại học Luật Hà Nội, Đề tài nghiên cứu khoa học cấp trường, Bảo hộ quyền tác giả và quyền liên quan ở Việt Nam trước yêu cầu hội nhập kinh tế quốc tế, 2010.
2. Kiều Thị Thanh, Hội nhập quốc tế về bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ ở Việt Nam, sách chuyên khảo, NXB Chính trị quốc gia.
3. Vũ Thị Hải Yến,“Chồng lấn trong bảo hộ quyền tác giả và quyền sở hữu công nghiệp”, Tạp chí Nhà nước và Pháp luật số 4/2006
4. Lê Hồng Hạnh, Bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ ở Việt Nam những vấn đề lý luận và thực tiễn, Nxb Chính trị quốc gia, 2005
5. Kiều Thị Thanh, Implementing the WTO’s Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights in Vietnam, Nxb Thế giới, 2015
6. Viện Khoa học pháp lý – Bộ tư pháp, Bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ ở Việt Nam – Những vấn đề lí luận và thực tiễn, NXB Chính trị quốc gia, Hà Nội, 2004.
7. Nguyễn Vân Nam, Quyền tác giả - đường hội nhập không trải hoa hồng, Nhà xuất bản Trẻ, TP. Hồ Chí Minh, 2017.
8. Trần Văn Nam, Quyền tác giả ở Việt Nam – Pháp luật và thực thi, NXB Tư pháp, 2014.
9. TS.Nguyễn Hợp Toàn, PGS.TS Nguyễn Thị Thanh Thủy, PGS.TS Trần Văn Nam, Thực trạng giải quyết tranh chấp về quyền tác giả tại Việt Nam giai đoạn 2006 – 2012 và một số đề xuất tiếp tục hoàn thiện pháp luật và thực thi về sở hữu trí tuệ, xem thêm tại:
https://thongtinphapluatdansu.edu.vn/2013/05/19/thuc-trang-giai-quyet-tranh-chap-ve-quyen-tc-gia-tai-viet-nam-giai-doan-20062012-v-mot-so-de-xuat-tiep-tuc-hon-thien-php-luat-v-thuc-thi-ve-so-huu-triac/amp/
10. The “First Sale” Doctrine , xem thêm tại: 
https://www.eff.org/files/firstsale2.pdf
11. Ths Đinh Thị Thanh Nhàn , Promoting innovation and development by rethinking the role of  copyright limitations and exceptions in Vietnam, Faculty of Law, Queensland University of Technology, 2016.
12. Ths Lê Thị Nam Giang, Nguyên tắc cân bằng lợi ích của chủ sở hữu trí tuệ và lợi ích của xã hội, Tạp chí Khoa học pháp lý số 02/2009.
13.  Van Lindberg, Intellectual Property and Open Source: A Practical Guide to Protecting Code
14. WIPO, Cẩm nang Sở hữu trí tuệ, Nhà xuất bản Tổ chức Sở hữu trí tuệ thế giới. 
6. Công cụ kiểm tra/ Đánh giá:
	Dành cho hình thức tổ chức dạy học
	Loại bài tập
	Bài tập/Câu hỏi
	Yêu cầu nội dung
	Yêu cầu khác (hình thức, thời lượng

	Lý thuyết
	Câu hỏi lý thuyết
	· Cơ sở pháp lý của quyền tác giả?
· Các quyền nhân thân của tác giả?
· Các quyền tài sản thuộc quyền tác giả?
	
	



	Seminar/LV nhóm
	Câu hỏi thảo luận
	· Phân biệt các loại quyền tài sản thuộc quyền tác giả?
· Bảo vệ quyền lợi của tác giả thông qua các quyền trên như thế nào?
· Giới hạn quyền tài sản?
	
	

	Tiểu luận
	Bài viết tự luận
	· Vị trí và ý nghĩa pháp lý của quyền sao chép trong các quyền tác giả?
	
	



CHUYÊN ĐỀ 3: PHÁP LUẬT QUỐC TẾ VỀ BẢO HỘ QUYỀN TÁC GIẢ, QUYỀN LIÊN QUAN
1.	Thông tin chung
1.1. Thông tin về chuyên đề/học phần:
Tên chuyên đề: “Pháp luật quốc tế về bảo hộ quyền tác giả, quyền liên quan”
Số tiết: 03 tiết LT; 12 tiết TL 
Tên học phần: Học phần ở trình độ tiến sĩ
Loại học phần: Tự chọn 
1.2. Thông tin về giảng viên:
Họ và tên giảng viên: TS. Kiều Thị Thanh
Đơn vị công tác: Khoa Pháp luật dân sự, Trường Đại học Luật Hà Nội
Thông tin liên hệ: 
Mobile:     0906306788                                 E-mail: thanhvb2005@yahoo.com
2.	Mục tiêu nhận thức của chuyên đề
1.1. Về kiến thức:
1.2. Về kỹ năng:
- Giúp người học có kỹ năng nghiên cứu, phân tích pháp luật; 
- Giúp cho người học có khả năng lập luận về pháp luật về quyền tác giả, quyền liên quan
3. Nội dung chi tiết
3.1. Quy định về bảo hộ quyền tác giả, quyền liên quan trong các Điều ước quốc tế
3.2. Luật quyền tác giả của một số quốc gia thuộc hệ thống Châu Âu lục địa và hệ thống Anh –Mỹ
3.3. Xu thế phát triển của pháp luật về quyền tác giả trong các FTA thế hệ mới

4. Lịch trình giảng dạy
	BUỔI
	SỐ TIẾT
	NỘI DUNG
	HOẠT ĐỘNG
	KTĐG
	GV

	Lý thuyết
	03
	Pháp luật quốc tế về bảo hộ quyền tác giả

	- Thuyết giảng
- Giao bài tập nhóm
	
	

	Làm việc nhóm/Tự nghiên cứu
	6
	Các điều ước quốc tế về bảo hộ quyền tác giả, quyền liên quan
	Học viên tự nghiên cứu tài liệu
	
	

	Seminar 1
	6
	- So sánh quy định về bảo hộ quyền tác giả, quyền liên quan trong các điều ước quốc tế và pháp luật Việt Nam
	- Các nhóm trình bày kết quả làm việc nhóm.
- Thảo luận chung
	
	

	Seminar 2
	6
	- So sánh pháp luật về quyền tác giả, quyền liên quan trong hệ thống pháp luật Châu Âu lục địa và hệ thống Anh- Mỹ
	- Các nhóm trình bày kết quả làm việc nhóm.
- Thảo luận chung
	
	


 
5. Học liệu
5.1. Tài liệu tham khảo bắt buộc
1. Công ước Berne về bảo hộ các tác phẩm khoa học và nghệ thuật (Công ước Berne)
2. Công ước Rome về bảo hộ người biểu diễn, nhà sản xuất bản ghi âm, tổ chức phát sóng (Công ước Rome)
3. Đạo luật Bản quyền Hoa Kỳ 1976
4. Hiệp định về các khía cạnh liên quan đến thương mại của quyền sở hữu trí tuệ (TRIPS)
5. Hiệp ước của WIPO về biểu diễn và bản ghi âm (WPPT)
6. Hiệp ước của WIPO về Quyền tác giả (WCT)
7. Đại học Luật Hà Nội, Giáo trình Luật sở hữu trí tuệ Việt nam, Nxb Công an nhân dân, Hà Nội, 2009
8. Lê Nết, Quyền sở hữu trí tuệ – Tài liệu bài giảng (sửa đổi, bổ sung theo Luật sở hữu trí tuệ), Nxb. Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh
5.2. Tài liệu tham khảo tự chọn
1. Kiều Thị Thanh, Implementing the WTO’s Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights in Vietnam, Nxb Thế giới, 2015
2. Viện Khoa học pháp lý – Bộ tư pháp, Bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ ở Việt Nam – Những vấn đề lí luận và thực tiễn, NXB Chính trị quốc gia, Hà Nội, 2004.
3. Nguyễn Vân Nam, Quyền tác giả - đường hội nhập không trải hoa hồng, Nhà xuất bản Trẻ, TP. Hồ Chí Minh, 2017.
4. Sam Ricketson, Barrister, Victorian Bar, The three-step test, deemed quantities, libraries and closed exceptions, Centre for Copyright Studies Ltd., 2002. 
5. Trần Văn Nam, Quyền tác giả ở Việt Nam – Pháp luật và thực thi, NXB Tư pháp, 2014.
6. Frederic P. Vimeux, Vietnamese Copyright Laws: Foreign Copyright Owners Beware! A Comparative Analysis of its Evolution and Shortcomings, xem thêm tại:
https://www.law.gonzaga.edu/gjil/2006/03/vietnamese-copyright-laws-foreign-copyright-owners-beware-a-comparative-analysis-of-its-evolution
7. WIPO, Cẩm nang Sở hữu trí tuệ, Nhà xuất bản Tổ chức Sở hữu trí tuệ thế giới. 
6. Công cụ kiểm tra/ Đánh giá:
	Dành cho hình thức tổ chức dạy học
	Loại bài tập
	Bài tập/Câu hỏi
	Yêu cầu nội dung
	Yêu cầu khác (hình thức, thời lượng

	Lý thuyết
	Câu hỏi lý thuyết
	Tiêu chuẩn bảo hộ tối thiểu của TRIPs đối với quyền tác giả?
Ý nghĩa của tiêu chuẩn bảo hộ tối thiểu của TRIPs đối với quyền tác giả
	
	



	Seminar/LV nhóm
	Câu hỏi thảo luận
	Quy định của Berne về bảo hộ quyền tác giả?
Các nguyên tắc trong bảo hộ quyền tác giả trong pháp luật quốc tế
	
	

	Tiểu luận
	Bài viết tự luận
	So sánh quy định của Berne và pháp luật Việt Nam về điều kiện bảo hộ tác phẩm?
	
	





ĐỀ CƯƠNG HỌC PHẦN NCS KHÓA 23 - HỌC PHẦN TỰ CHỌN – SHTT 02 
Chuyên ngành: Luật Dân sự và Tố tụng dân sự
GIỚI HẠN VÀ NGOẠI LỆ CỦA QUYỀN TÁC GIẢ, QUYỀN LIÊN QUAN (03 TC)

	
STT
	TÊN CHUYÊN ĐỀ
	HÌNH THỨC TỔ CHỨC DẠY HỌC
	GIẢNG VIÊN

	
	
	Lý thuyết
	LVN
	Thảo luận
	Tự học
	

	1
	Lý luận về giới hạn quyền tác giả, quyền liên quan
	3 giờ TC

	3 giờ TC
(6 tiết)
	6 giờ TC 
(12 tiết)
	6 giờ TC 
(18 tiết)
	PGS.TS. Vũ Thị Hải Yến

	2
	Các giới hạn và ngoại lệ của quyền tác giả, quyền liên quan
	3 giờ TC

	3 giờ TC
(6 tiết)
	6 giờ TC 
(12 tiết)
	
	PGS.TS. Vũ Thị Hải Yến 


	3
	So sánh pháp luật quốc tế và pháp luật Việt Nam về giới hạn quyền tác giả, quyền liên quan
	3 giờ TC

	3 giờ TC
(6 tiết)
	6 giờ TC 
(12 tiết)
	
	TS. Kiều Thị Thanh




CHUYÊN ĐỀ 1: LÝ LUẬN VỀ GIỚI HẠN QUYỀN TÁC GIẢ, QUYỀN LIÊN QUAN
6. Thông tin chung
1.1. Thông tin về chuyên đề/học phần:
Tên chuyên đề: “Lịch sử phát triển và các học thuyết về bảo hộ quyền tác giả, quyền liên quan”
Số tiết: 03 tiết LT; 12 tiết TL 
Tên học phần: Học phần ở trình độ tiến sĩ
Loại học phần: Tự chọn 
1.2. Thông tin về giảng viên:
Họ và tên giảng viên: PGS.TS. Vũ Thị Hải Yến
Đơn vị công tác: Khoa Pháp luật dân sự, Trường Đại học Luật Hà Nội
Thông tin liên hệ: 
Mobile: 0913523007             E-mail: vuhaiyen_hlu@yahoo.com
7. Mục tiêu nhận thức của chuyên đề
1.1. Về kiến thức:
- Nắm được cơ sở lý luận và thực tiễn của việc quy định giới hạn và ngoại lệ của quyền tác giả, quyền liên quan 
- Nắm được lịch sử ra đời và các học thuyết liên quan đến giới hạn, ngoại lệ bảo hộ quyền tác giả, quyền liên quan
- Nắm được khái niệm, đặc điểm của giới hạn/ ngoại lệ của quyền tác giả, quyền liên quan
- Nắm được ý nghĩa của quy định về giới hạn, ngoại lệ bảo hộ quyền tác giả, quyền liên quan
- Hiểu và vận dụng được những kiến thức đã học để phân tích, đánh giá, bình luận về tác động của các học thuyết đối với quy định của pháp luật về giới hạn bảo hộ quyền tác giả, quyền liên quan
1.2. Về kỹ năng:
- Giúp người học có kỹ năng nghiên cứu lịch sử, so sánh các vấn đề lý luận về học thuyết về giới hạn bảo hộ quyền tác giả, quyền liên quan;
- Giúp cho người học có khả năng lập luận về pháp luật về giới hạn, ngoại lệ của quyền tác giả, quyền liên quan
3. Nội dung chi tiết
3.1. Tổng quan về giới hạn, ngoại lệ của quyền tác giả, quyền liên quan
- Khái niệm giới hạn, ngoại lệ của quyền tác giả, quyền liên quan;
- Đặc điểm của giới hạn, ngoại lệ của quyền tác giả, quyền liên quan
3.2. Quá trình phát triển của quy định về giới hạn, ngoại lệ của quyền tác giả, quyền liên quan trên thế giới
3.3. Các học thuyết liên quan đến giới hạn, ngoại lệ của quyền tác giả, quyền liên quan trên thế giới
- Thuyết cân bằng lợi ích
- Thuyết sử dụng hợp lý
- Thuyết bán lần đầu
4. Lịch trình giảng dạy
	BUỔI
	SỐ TIẾT
	NỘI DUNG
	HOẠT ĐỘNG
	KTĐG
	GV

	Lý thuyết
	03
	Tổng quan về giới hạn, ngoại lệ quyền tác giả, quyền liên quan

	- Thuyết giảng
- Giao bài tập nhóm
	
	PGS.TS. Vũ Thị Hải Yến

	Làm việc nhóm/Tự nghiên cứu
	6
	Quá trình phát triển của pháp luật về giới hạn bảo hộ quyền tác giả, quyền liên quan;
Các học thuyết về giới hạn, ngoại lệ quyền tác giả, quyền liên quan
	Học viên tự nghiên cứu tài liệu
	
	PGS.TS. Vũ Thị Hải Yến

	Seminar 1
	6
	Tổng quan về giới hạn, ngoại lệ quyền tác giả, quyền liên quan
Khái niệm/ đặc điểm của giới hạn, ngoại lệ quyền tác giả, quyền liên quan

	- Các nhóm trình bày kết quả làm việc nhóm.
- Thảo luận chung
	
	PGS.TS. Vũ Thị Hải Yến

	Seminar 2
	6
	Các học thuyết về giới hạn, ngoại lệ quyền tác giả, quyền liên quan;
Ý nghĩa của giới hạn quyền tác giả, quyền liên quan đối với kinh tế - xã hội
	- Các nhóm trình bày kết quả làm việc nhóm.
- Thảo luận chung
	
	PGS.TS. Vũ Thị Hải Yến



 5. Học liệu
5.1. Tài liệu tham khảo bắt buộc
1. Công ước Berne về bảo hộ các tác phẩm khoa học và nghệ thuật (Công ước Berne)
2. Công ước Rome về bảo hộ người biểu diễn, nhà sản xuất bản ghi âm, tổ chức phát sóng (Công ước Rome)
3. Hiệp định về các khía cạnh liên quan đến thương mại của quyền sở hữu trí tuệ (TRIPS)
4. Hiệp ước của WIPO về biểu diễn và bản ghi âm (WPPT)
5. Hiệp ước của WIPO về Quyền tác giả (WCT)
6. Đại học Luật Hà Nội, Giáo trình Luật sở hữu trí tuệ Việt nam, Nxb Công an nhân dân, Hà Nội, 2009
7. Lê Nết, Quyền sở hữu trí tuệ – Tài liệu bài giảng (sửa đổi, bổ sung theo Luật sở hữu trí tuệ), Nxb. Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh
8. WIPO, Cẩm nang Sở hữu trí tuệ, Nhà xuất bản Tổ chức Sở hữu trí tuệ thế giới. 
5.2. Tài liệu tham khảo tự chọn
1. Kiều Thị Thanh, Implementing the WTO’s Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights in Vietnam, Nxb Thế giới, 2015
2. Viện Khoa học pháp lý – Bộ tư pháp, Bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ ở Việt Nam – Những vấn đề lí luận và thực tiễn, NXB Chính trị quốc gia, Hà Nội, 2004.
3. Nguyễn Vân Nam, Quyền tác giả - đường hội nhập không trải hoa hồng, Nhà xuất bản Trẻ, TP. Hồ Chí Minh, 2017.
4. Sam Ricketson, Barrister, Victorian Bar, The three-step test, deemed quantities, libraries and closed exceptions, Centre for Copyright Studies Ltd., 2002. 
5. Trần Văn Nam, Quyền tác giả ở Việt Nam – Pháp luật và thực thi, NXB Tư pháp, 2014.
6. Frederic P. Vimeux, Vietnamese Copyright Laws: Foreign Copyright Owners Beware! A Comparative Analysis of its Evolution and Shortcomings, xem thêm tại:
https://www.law.gonzaga.edu/gjil/2006/03/vietnamese-copyright-laws-foreign-copyright-owners-beware-a-comparative-analysis-of-its-evolution
8. Aaron B Wicker, Much Ado about Transformativeness: the Seventh Circuit and Market Centered Fair Use (2016) 11 Washington Journal of Law Technology & Arts 355
9. Corynne McSherry, Fair Use Economics: How Fair Use Makes Innovation Possible and Profitable, xem thêm tại: 
https://www.eff.org/vi/deeplinks/2016/01/fair-use-economics-how-fair-use-makes-innovation-possible-and-profitable
10. Christophe Geiger, The role of the three-step test in the adaptation of copyright law to the information society, 
11. Daniel E. Wanat, Fair Use and the 1992 Amendment to Section 107 of the 1976 Copyright Act: Its History and an Analysis of Its Effect, 1 Jeffrey S. Moorad Sports L.J. 47 (1994),65. Xem thêm tại:
http://digitalcommons.law.villanova.edu/mslj/vol1/iss1/4
12. Daniel E. Wanat, Fair Use and the 1992 Amendment to Section 107 of the 1976 Copyright Act: Its History and an Analysis of Its Effect, 1 Jeffrey S. Moorad Sports L.J. 47 (1994),65. Xem thêm tại: 
http://digitalcommons.law.villanova.edu/mslj/vol1/iss1/4
13. Frederic P. Vimeux, Vietnamese Copyright Laws: Foreign Copyright Owners Beware! A Comparative Analysis of its Evolution and Shortcomings, xem thêm tại:
https://www.law.gonzaga.edu/gjil/2006/03/vietnamese-copyright-laws-foreign-copyright-owners-beware-a-comparative-analysis-of-its-evolution
14. Glyn S Lunney Jr , Fair Use and Market Failure: Sony Revisited (2002) 82 Boston University Law Review
15. Giuseppina D’Agostino, “Healing Fair Dealing? A Comparative Copyright Analysis of Canadian Fair Dealing to UK Fair Dealing and US Fair Use” , 348. Xem thêm tại: www.digitalcommons.osgoode.yorku.ca
16. Jaewoo Cho, As Korea Implements Fair Use, Two Cases Offer Precedent for Flexible Copyright Exceptions and Limitations. Xem thêm tại http://infojustice.org/archives/28561
17. Jay Dratler Jr., Distilling the Witches' Brew of Fair Use in Copyright Law, 43 U. Miami L. Rev. 233 (1988)
18. Jeanne C Fromer, Market Effects Bearing on Fair Use (2015) 90 Washington Law Review 615
19. Jerome H. Reichman & Ruth L. Okediji , When Copyright Law and Science Collide: Empowering Digitally IntegratedResearch Methods on a Global Scale, 96 Minnesota Law Review (2012)
20. Jonathan Band, Jonathan Gerafi, The Fair Use/Fair Dealing Handbook
21. L. Ray Patterson, Folsom v. Marsh and Its Legacy (1998), 433. Xem thêm tại:  http://digitalcommons.law.uga.edu/fac_artchop/351
22. Martin Brenncke, Is “fair use” an option for U.K copyright legislation?, xem thêm tại:
http://www.wirtschaftsrecht.uni-halle.de/sites/default/files/altbestand/Heft71.pdf
23.  Martine Courant Rife, The fair use doctrine: History, application, and implications for (new media) writing teacher
24. Melissa de Zwart, ‘A Historical Analysis of the Birth of Fair Dealing and Fair Use: Lessons for the Digital Age’ (2007) 1 Intellectual Property Quarterly 60
25. Michael D. Murray, Copyright, Originality, and the End of the Scenes a Faire and Merger Doctrines for Visual Works, Illinois Public Law Research Paper No. 06-09 Published at: 58 Baylor L. Rev. 779 (2006).
Xem thêm tại: https://ssrn.com/abstract=900148
26. Mike Masnick, We Should Stop Calling Fair Use A 'Limitation & Exception' To Copyright; It's A Right Of The Public, 2012, xem thêm tại: 
https://www.techdirt.com/articles/20120719/01482519756/we-should-stop-calling-fair-use-limitation-exception-to-copyright-its-right-public.shtml
27. Mr. Mohamed Hegazy, Fair Use, Fair Dealing according to the Egyptian IPR Law
28. Pierre N. Leval, Toward a Fair Use Standard, Harvard Law Review, Vol. 103, No. 5 (Mar., 1990)
29. Robert Burrell, Michael Handler, Emily Hudson và  Kimberlee Weatherall,ALRC Inquiry into Copyright and the Digital Economy Submission in response to Discussion Paper No. 79 (DP 79). Xem thêm tại: https://www.alrc.gov.au/sites/default/files/subs/716._org_r_burrell__m_handler_e_hudson_k_weatherall.pdf
30. Sam Ricketson, WIPO Study on Limitations and Exceptions of Copyright and Related Rights in the Digital Environment
31. Shelley Greer, Copyright Law in New Zealand: Should We Adopt Fair Use? (Thesis, Master of Laws (LLM)
32. Should Fair Dealing be replaced by Fair Use?Xem thêm tại: https://legalpiracy.files.wordpress.com/2011/07/copyright-fair-dealing-and-fair-use.pdf
33. TS Vũ Thị Hải Yến, Bàn về quy định của Luật sở hữu trí tuệ Việt Nam liên quan đến giới hạn quyền tác giả, quyền liên quan, Tạp chí Luật học số 7/2010.
6. Công cụ kiểm tra/ Đánh giá:
	Dành cho hình thức tổ chức dạy học
	Loại bài tập
	Bài tập/Câu hỏi
	Yêu cầu nội dung
	Yêu cầu khác (hình thức, thời lượng

	Lý thuyết
	Câu hỏi lý thuyết
	Phân biệt giới hạn và ngoại lệ của quyền tác giả, quyền liên quan
Phân tích các học thuyết cơ sở lý luận cho giới hạn và ngoại lệ của quyền tác giả, quyền liên quan 
	
	



	Seminar/LV nhóm
	Câu hỏi thảo luận
	Ý nghĩa của quy định về giới hạn, ngoại lệ của quyền tác giả, quyền liên quan
	
	

	Tiểu luận
	Bài viết tự luận
	Cơ sở lý luận của pháp luật về giới hạn quyền tác giả, quyền liên quan?
	
	




CHUYÊN ĐỀ 2: CÁC GIỚI HẠN VÀ NGOẠI LỆ CỦA BẢO HỘ 
QUYỀN TÁC GIẢ, QUYỀN LIÊN QUAN
7. Thông tin chung
1.1. Thông tin về chuyên đề/học phần:
Tên chuyên đề: “Phạm vi bảo hộ quyền tác giả, quyền liên quan”
Số tiết: 03 tiết LT; 12 tiết TL 
Tên học phần: Học phần ở trình độ tiến sĩ
Loại học phần: Tự chọn 
1.2. Thông tin về giảng viên:
Họ và tên giảng viên: PGS.TS. Vũ Thị Hải Yến
Đơn vị công tác: Khoa Pháp luật dân sự, Trường Đại học Luật Hà Nội
Thông tin liên hệ: 
Mobile: 0913523007             E-mail: vuhaiyen_hlu@yahoo.com
8. Mục tiêu nhận thức của chuyên đề
1.1. Về kiến thức:
- Nắm được các giới hạn của bảo hộ quyền tác giả, quyền liên quan: Giới hạn về không gian, thời gian, giới hạn bởi lợi ích công cộng, giới hạn bởi quyền, lợi ích chính đáng của chủ thể khác...
- Nắm được bản chất của các trường hợp giới hạn của bảo hộ quyền tác giả, quyền liên quan
- Hiểu và vận dụng được những kiến thức đã học để phân tích, đánh giá, bình luận các quy định của pháp luật về giới hạn bảo hộ quyền tác giả, quyền liên quan
1.2. Về kỹ năng:
- Giúp người học có kỹ năng nghiên cứu, phân tích pháp luật; 
- Giúp cho người học có khả năng lập luận về pháp luật về quyền tác giả, quyền liên quan
3. Nội dung chi tiết
3.1. Các trường hợp giới hạn quyền tác giả, quyền liên quan
	- Giới hạn về thời hạn bảo hộ
	- Giới hạn về phạm vi quốc gia bảo hộ
	- Giới hạn về đối tượng bảo hộ
	- Giới hạn bởi lợi ích công cộng
	- Giới hạn bởi quyền, lợi ích hợp pháp của chủ thể khác
3.2. Các trường hợp ngoại lệ của quyền tác giả, quyền liên quan 
	- Ngoại lệ đối với quyền sao chép
	- Ngoại lệ đối với trích dẫn
	- Ngoại lệ đối với biểu diễn
	- Các ngoại lệ khác
4. Lịch trình giảng dạy
	BUỔI
	SỐ TIẾT
	NỘI DUNG
	HOẠT ĐỘNG
	KTĐG
	GV

	Lý thuyết
	03
	* Các trường hợp giới hạn quyền tác giả, quyền liên quan
- Giới hạn về thời hạn bảo hộ
- Giới hạn về phạm vi quốc gia bảo hộ
- Giới hạn về đối tượng bảo hộ
- Giới hạn bởi lợi ích công cộng
- Giới hạn bởi quyền, lợi ích hợp pháp của chủ thể khác
* Các trường hợp ngoại lệ của quyền tác giả, quyền liên quan 
- Ngoại lệ đối với quyền sao chép
- Ngoại lệ đối với trích dẫn
- Ngoại lệ đối với biểu diễn
- Các ngoại lệ khác

	- Thuyết giảng
- Giao bài tập nhóm
	
	PGS.TS. Vũ Thị Hải Yến


	Làm việc nhóm/Tự nghiên cứu
	6
	
	Học viên tự nghiên cứu tài liệu
	
	

	Seminar 1
	6
	Phân tích, đánh giá một cách khách quan, toàn diện quy định pháp luật Việt Nam và thực trạng áp dụng pháp luật về giới hạn và ngoại lệ của quyền tác giả, quyền liên quan để chỉ ra những điểm bất cập, hạn chế trong quy định của pháp luật cũng như thực tiễn áp dụng để giải quyết các tranh chấp phát sinh giữa các chủ thể.
	- Các nhóm trình bày kết quả làm việc nhóm.
- Thảo luận chung
	
	PGS.TS. Vũ Thị Hải Yến


	Seminar 2
	6
	Thực tiễn áp dụng pháp luật và giải quyết các vụ việc tranh chấp liên quan đến phạm vi bảo hộ của quyền tác giả, quyền liên quan
	- Các nhóm trình bày kết quả làm việc nhóm.
- Thảo luận chung
	
	PGS.TS. Vũ Thị Hải Yến




5. Học liệu
5.1. Tài liệu tham khảo bắt buộc
9. Công ước Berne về bảo hộ các tác phẩm khoa học và nghệ thuật (Công ước Berne)
10. Công ước Rome về bảo hộ người biểu diễn, nhà sản xuất bản ghi âm, tổ chức phát sóng (Công ước Rome)
11. Hiệp định về các khía cạnh liên quan đến thương mại của quyền sở hữu trí tuệ (TRIPS)
12. Hiệp ước của WIPO về biểu diễn và bản ghi âm (WPPT)
13. Hiệp ước của WIPO về Quyền tác giả (WCT)
14. Đại học Luật Hà Nội, Giáo trình Luật sở hữu trí tuệ Việt nam, Nxb Công an nhân dân, Hà Nội, 2009
15. Lê Nết, Quyền sở hữu trí tuệ – Tài liệu bài giảng (sửa đổi, bổ sung theo Luật sở hữu trí tuệ), Nxb. Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh
16. WIPO, Cẩm nang Sở hữu trí tuệ, Nhà xuất bản Tổ chức Sở hữu trí tuệ thế giới. 
5.2. Tài liệu tham khảo tự chọn
9. Kiều Thị Thanh, Implementing the WTO’s Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights in Vietnam, Nxb Thế giới, 2015
10. Viện Khoa học pháp lý – Bộ tư pháp, Bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ ở Việt Nam – Những vấn đề lí luận và thực tiễn, NXB Chính trị quốc gia, Hà Nội, 2004.
11. Nguyễn Vân Nam, Quyền tác giả - đường hội nhập không trải hoa hồng, Nhà xuất bản Trẻ, TP. Hồ Chí Minh, 2017.
12. Sam Ricketson, Barrister, Victorian Bar, The three-step test, deemed quantities, libraries and closed exceptions, Centre for Copyright Studies Ltd., 2002. 
13. Trần Văn Nam, Quyền tác giả ở Việt Nam – Pháp luật và thực thi, NXB Tư pháp, 2014.
14. Frederic P. Vimeux, Vietnamese Copyright Laws: Foreign Copyright Owners Beware! A Comparative Analysis of its Evolution and Shortcomings, xem thêm tại:
https://www.law.gonzaga.edu/gjil/2006/03/vietnamese-copyright-laws-foreign-copyright-owners-beware-a-comparative-analysis-of-its-evolution
34. Aaron B Wicker, Much Ado about Transformativeness: the Seventh Circuit and Market Centered Fair Use (2016) 11 Washington Journal of Law Technology & Arts 355
35. Corynne McSherry, Fair Use Economics: How Fair Use Makes Innovation Possible and Profitable, xem thêm tại: 
https://www.eff.org/vi/deeplinks/2016/01/fair-use-economics-how-fair-use-makes-innovation-possible-and-profitable
36. Christophe Geiger, The role of the three-step test in the adaptation of copyright law to the information society, 
37. Daniel E. Wanat, Fair Use and the 1992 Amendment to Section 107 of the 1976 Copyright Act: Its History and an Analysis of Its Effect, 1 Jeffrey S. Moorad Sports L.J. 47 (1994),65. Xem thêm tại:
http://digitalcommons.law.villanova.edu/mslj/vol1/iss1/4
38. Daniel E. Wanat, Fair Use and the 1992 Amendment to Section 107 of the 1976 Copyright Act: Its History and an Analysis of Its Effect, 1 Jeffrey S. Moorad Sports L.J. 47 (1994),65. Xem thêm tại: 
http://digitalcommons.law.villanova.edu/mslj/vol1/iss1/4
39. Frederic P. Vimeux, Vietnamese Copyright Laws: Foreign Copyright Owners Beware! A Comparative Analysis of its Evolution and Shortcomings, xem thêm tại:
https://www.law.gonzaga.edu/gjil/2006/03/vietnamese-copyright-laws-foreign-copyright-owners-beware-a-comparative-analysis-of-its-evolution
40. Glyn S Lunney Jr , Fair Use and Market Failure: Sony Revisited (2002) 82 Boston University Law Review
41. Giuseppina D’Agostino, “Healing Fair Dealing? A Comparative Copyright Analysis of Canadian Fair Dealing to UK Fair Dealing and US Fair Use” , 348. Xem thêm tại: www.digitalcommons.osgoode.yorku.ca
42. Jaewoo Cho, As Korea Implements Fair Use, Two Cases Offer Precedent for Flexible Copyright Exceptions and Limitations. Xem thêm tại http://infojustice.org/archives/28561
43. Jay Dratler Jr., Distilling the Witches' Brew of Fair Use in Copyright Law, 43 U. Miami L. Rev. 233 (1988)
44. Jeanne C Fromer, Market Effects Bearing on Fair Use (2015) 90 Washington Law Review 615
45. Jerome H. Reichman & Ruth L. Okediji , When Copyright Law and Science Collide: Empowering Digitally IntegratedResearch Methods on a Global Scale, 96 Minnesota Law Review (2012)
46. Jonathan Band, Jonathan Gerafi, The Fair Use/Fair Dealing Handbook
47. L. Ray Patterson, Folsom v. Marsh and Its Legacy (1998), 433. Xem thêm tại:  http://digitalcommons.law.uga.edu/fac_artchop/351
48. Martin Brenncke, Is “fair use” an option for U.K copyright legislation?, xem thêm tại:
http://www.wirtschaftsrecht.uni-halle.de/sites/default/files/altbestand/Heft71.pdf
49.  Martine Courant Rife, The fair use doctrine: History, application, and implications for (new media) writing teacher
50. Melissa de Zwart, ‘A Historical Analysis of the Birth of Fair Dealing and Fair Use: Lessons for the Digital Age’ (2007) 1 Intellectual Property Quarterly 60
51. Michael D. Murray, Copyright, Originality, and the End of the Scenes a Faire and Merger Doctrines for Visual Works, Illinois Public Law Research Paper No. 06-09 Published at: 58 Baylor L. Rev. 779 (2006).
Xem thêm tại: https://ssrn.com/abstract=900148
52. Mike Masnick, We Should Stop Calling Fair Use A 'Limitation & Exception' To Copyright; It's A Right Of The Public, 2012, xem thêm tại: 
https://www.techdirt.com/articles/20120719/01482519756/we-should-stop-calling-fair-use-limitation-exception-to-copyright-its-right-public.shtml
53. Mr. Mohamed Hegazy, Fair Use, Fair Dealing according to the Egyptian IPR Law
54. Pierre N. Leval, Toward a Fair Use Standard, Harvard Law Review, Vol. 103, No. 5 (Mar., 1990)
55. Robert Burrell, Michael Handler, Emily Hudson và  Kimberlee Weatherall,ALRC Inquiry into Copyright and the Digital Economy Submission in response to Discussion Paper No. 79 (DP 79). Xem thêm tại: https://www.alrc.gov.au/sites/default/files/subs/716._org_r_burrell__m_handler_e_hudson_k_weatherall.pdf
56. Sam Ricketson, WIPO Study on Limitations and Exceptions of Copyright and Related Rights in the Digital Environment
57. Shelley Greer, Copyright Law in New Zealand: Should We Adopt Fair Use? (Thesis, Master of Laws (LLM)
58. Should Fair Dealing be replaced by Fair Use?Xem thêm tại: https://legalpiracy.files.wordpress.com/2011/07/copyright-fair-dealing-and-fair-use.pdf
59. TS Vũ Thị Hải Yến, Bàn về quy định của Luật sở hữu trí tuệ Việt Nam liên quan đến giới hạn quyền tác giả, quyền liên quan, Tạp chí Luật học số 7/2010.
6. Công cụ kiểm tra/ Đánh giá:
	Dành cho hình thức tổ chức dạy học
	Loại bài tập
	Bài tập/Câu hỏi
	Yêu cầu nội dung
	Yêu cầu khác (hình thức, thời lượng

	Lý thuyết
	Câu hỏi lý thuyết
	Phân tích quy định pháp luật về giới hạn và ngoại lệ của quyền tác giả, quyền liên quan
Phân tích thực tiễn áp dụng pháp luật về giới hạn và ngoại lệ của quyền tác giả, quyền liên quan 
	
	



	Seminar/LV nhóm
	Câu hỏi thảo luận
	Nguyên nhân của những tồn tại, bất cập liên quan đến giới hạn quyền tác giả, quyền liên quan
	
	

	Tiểu luận
	Bài viết tự luận
	Bất cập của pháp luật Việt Nam về giới hạn quyền tác giả, quyền liên quan?
	
	



 
CHUYÊN ĐỀ 3: PHÁP LUẬT QUỐC TẾ VỀ GIỚI HẠN BẢO HỘ 
QUYỀN TÁC GIẢ, QUYỀN LIÊN QUAN
1.	Thông tin chung
1.1. Thông tin về chuyên đề/học phần:
Tên chuyên đề: “Pháp luật quốc tế về bảo hộ quyền tác giả, quyền liên quan”
Số tiết: 03 tiết LT; 12 tiết TL 
Tên học phần: Học phần ở trình độ tiến sĩ
Loại học phần: Tự chọn 
1.2. Thông tin về giảng viên:
Họ và tên giảng viên: TS. Kiều Thị Thanh
Đơn vị công tác: Khoa Pháp luật dân sự, Trường Đại học Luật Hà Nội
Thông tin liên hệ: 
Mobile:     0906306788                                 E-mail: thanhvb2005@yahoo.com
2.	Mục tiêu nhận thức của chuyên đề
1.1. Về kiến thức:
- Nắm được cơ sở lý luận về giới hạn và ngoại lệ quyền tác giả, quyền liên quan, quy định trong các điều ước quốc tế;
- Nắm được quy định pháp luật một số quốc gia phát triển về giới hạn quyền tác giả, quyền liên quan.
1.2. Về kỹ năng:
- Giúp người học có kỹ năng nghiên cứu, phân tích pháp luật; 
- Giúp cho người học có khả năng lập luận về pháp luật về quyền tác giả, quyền liên quan
3. Nội dung chi tiết
3.1. 

4. Lịch trình giảng dạy
	BUỔI
	SỐ TIẾT
	NỘI DUNG
	HOẠT ĐỘNG
	KTĐG
	GV

	Lý thuyết
	03
	- Lịch sử hình thành và phát triển của pháp luật quốc tế về giới hạn và ngoại lệ của quyền tác giả, quyền liên quan đến quyền tác giả.
	- Thuyết giảng
- Giao bài tập nhóm
	
	

	Làm việc nhóm/Tự nghiên cứu
	6
	Nghiên cứu thực tiễn áp dụng pháp luật về giới hạn, ngoại lệ quyền tác giả, quyền liên quan tại một số quốc gia
	Học viên tự nghiên cứu tài liệu
	
	

	Seminar 1
	6
	So sánh pháp luật Việt Nam với các Điều ước quốc tế về Giới hạn và ngoại lệ của quyền tác giả, quyền liên quan
	- Các nhóm trình bày kết quả làm việc nhóm.
- Thảo luận chung
	
	

	Seminar 2
	6
	So sánh pháp luật Việt Nam với pháp luật một số quốc gia  Giới hạn và ngoại lệ của quyền tác giả, quyền liên quan 
	- Các nhóm trình bày kết quả làm việc nhóm.
- Thảo luận chung
	
	


 
5. Học liệu
- Sách: “The three-step test, deemed quantities, libraries and closed exceptions”, Trung tâm nghiên cứu quyền tác giả của Australia xuất bản năm 2002,Sam Ricketson, Barrister, Victorian Bar.
- Báo cáo của UNESCO năm 2003 “Overview of exceptions and limitations to copyright in the digital environment”, tác giả Anne Lepage.
- Dự án UNCTAD – ICTSD, “The international Copyright System: Limitations, Exceptions and Public Interest Considerations for Developing Countries”, Ruth L. Okediji.
Đinh Thị Thanh Nhàn: “Promoting innovation and development by rethinking the role of copyright limitations and exceptions in Vietnam” 
     - Daniel J.Gervais, Making Copyright Whole: A principled approach to copyright exceptions and limitations, University of Ottawa Law & Technology Journal (2008), Vol. 5, pp. 1-42.
     - Daniel J.Gervais, Fair use, Fair Dealing, Fair Principles: Efforts to Conceptualize Exceptions and Limitations to Copyright, Journal of the Copyright Society of the U.S.A., Vol. 57, Issue 3 (Spring 2010), pp. 499-520.
- Marcella Favale, Approximation and DRM: Can Digital locks respect copyright exceptions, International Journal of Law and Information Technology (2011).
- Christophe Geiger, Promoting Creativity through Copyright Limitations: Reflections on the concept of exclusivity in Copyright Law, Vanderbilt Journal of Entertainment and Technology Law, 515 (2009-2010).
- Pedro Letai, A farewell to barriers: Towards a Flexible System of Exceptions in Continental Law, US-China Law Review, 793 (2014).
- Guido Westkamp, The Three-Step Test and Copyright Limitations in Europe: European Copyright Law between Approximation and National Decision Making, Journal of the Copyright Society of the USA 1 (2008-2009).
- Aaron B Wicker, Much Ado about Transformativeness: the Seventh Circuit and Market Centered Fair Use (2016) 11 Washington Journal of Law Technology & Arts 355.
- Daniel E. Wanat, Fair Use and the 1992 Amendment to Section 107 of the 1976 Copyright Act: Its History and an Analysis of Its Effect, 1 Jeffrey S. Moorad Sports L.J. 47 (1994),65.
- Jeanne C Fromer, Market Effects Bearing on Fair Use (2015), Public Law research, Washington Law Review 615, NYU School of Laws.
- Pierre N. Leval, Toward a Fair Use Standard, Harvard Law Review, Vol. 103, No. 5 (Mar., 1990).
 - Bài viết trên www.wipo.int
1. “Study on copyright limitations and exceptions for museums”, Thirtieth Session, Geneva, July 2015; 
2. “Study on copyright limitations and exceptions for libraries and archives: updated and revised”, Thirtieth Session, Geneva, July, 2015; 
3. “WIPO Study on the Copyright Exceptions for the Benefit of Educational Activities for Asia and Australia”, Nineteenth Session, Geneva, December, 2009;
4. “Study on Copyright Limitations and Exceptions for Educational Activities in North America, Europe, Caucasus, Central Asia and Israel”, Nineteenth Session, Geneva, December, 2009; 
4. “Study on Limitations and Exceptions for Copyright for Educational Purposes in the Arab Countries”, Nineteenth Session, Geneva, December, 2009; 
5. “Study on the Limitations and Exceptions to Copyright and Related Rights for the Purposes of Educational and Research Activities in Latin America and the Caribbean”, Nineteenth Session, Geneva, December, 2009; 
6. “Study on Limitations and Exceptions for Copyright and Related Rights for Teaching in Africa”, Nineteenth Session, Geneva, December, 2009; 
7. “Study on Copyright Limitations and Exceptions for the Visually Impaired”, Fifteenth Session, Geneva, September, 2006; “Automated rights management systems and copyright limitations and exceptions”, Fourteenth Session, Geneva, May, 2006; 
8. “WIPO study on limitations and exceptions of copyright and related rights in the digital environment”, Ninth Session, Geneva, June, 2003; 
9. “Exceptions and limits to copytight and neighboring rights”, Geneva, December 1999. 
6. Công cụ kiểm tra/ Đánh giá:
	Dành cho hình thức tổ chức dạy học
	Loại bài tập
	Bài tập/Câu hỏi
	Yêu cầu nội dung
	Yêu cầu khác (hình thức, thời lượng

	Lý thuyết
	Câu hỏi lý thuyết
	Cơ sở lý luận của pháp luật về giới hạn, ngoai lệ của quyền tác giả, quyền liên quan trên thế giới
	
	



	Seminar/LV nhóm
	Câu hỏi thảo luận
	So sánh pháp luật Việt Nam với pháp luật một số quốc gia  Giới hạn và ngoại lệ của quyền tác giả, quyền liên quan
	
	

	Tiểu luận
	Bài viết tự luận
	So sánh pháp luật Việt Nam với các Điều ước quốc tế về Giới hạn và ngoại lệ của quyền tác giả, quyền liên quan
	
	



- Sách: “The three-step test, deemed quantities, libraries and closed exceptions”, Trung tâm nghiên cứu quyền tác giả của Australia xuất bản năm 2002,Sam Ricketson, Barrister, Victorian Bar.
- Báo cáo của UNESCO năm 2003 “Overview of exceptions and limitations to copyright in the digital environment”, tác giả Anne Lepage.
- Dự án UNCTAD – ICTSD, “The international Copyright System: Limitations, Exceptions and Public Interest Considerations for Developing Countries”, Ruth L. Okediji.
Đinh Thị Thanh Nhàn: “Promoting innovation and development by rethinking the role of copyright limitations and exceptions in Vietnam” 
     - Daniel J.Gervais, Making Copyright Whole: A principled approach to copyright exceptions and limitations, University of Ottawa Law & Technology Journal (2008), Vol. 5, pp. 1-42.
     - Daniel J.Gervais, Fair use, Fair Dealing, Fair Principles: Efforts to Conceptualize Exceptions and Limitations to Copyright, Journal of the Copyright Society of the U.S.A., Vol. 57, Issue 3 (Spring 2010), pp. 499-520.
- Marcella Favale, Approximation and DRM: Can Digital locks respect copyright exceptions, International Journal of Law and Information Technology (2011).
- Christophe Geiger, Promoting Creativity through Copyright Limitations: Reflections on the concept of exclusivity in Copyright Law, Vanderbilt Journal of Entertainment and Technology Law, 515 (2009-2010).
- Pedro Letai, A farewell to barriers: Towards a Flexible System of Exceptions in Continental Law, US-China Law Review, 793 (2014).
- Guido Westkamp, The Three-Step Test and Copyright Limitations in Europe: European Copyright Law between Approximation and National Decision Making, Journal of the Copyright Society of the USA 1 (2008-2009).
- Aaron B Wicker, Much Ado about Transformativeness: the Seventh Circuit and Market Centered Fair Use (2016) 11 Washington Journal of Law Technology & Arts 355.
- Daniel E. Wanat, Fair Use and the 1992 Amendment to Section 107 of the 1976 Copyright Act: Its History and an Analysis of Its Effect, 1 Jeffrey S. Moorad Sports L.J. 47 (1994),65.
- Jeanne C Fromer, Market Effects Bearing on Fair Use (2015), Public Law research, Washington Law Review 615, NYU School of Laws.
- Pierre N. Leval, Toward a Fair Use Standard, Harvard Law Review, Vol. 103, No. 5 (Mar., 1990).
 - Bài viết trên www.wipo.int
1. “Study on copyright limitations and exceptions for museums”, Thirtieth Session, Geneva, July 2015; 
2. “Study on copyright limitations and exceptions for libraries and archives: updated and revised”, Thirtieth Session, Geneva, July, 2015; 
3. “WIPO Study on the Copyright Exceptions for the Benefit of Educational Activities for Asia and Australia”, Nineteenth Session, Geneva, December, 2009;
4. “Study on Copyright Limitations and Exceptions for Educational Activities in North America, Europe, Caucasus, Central Asia and Israel”, Nineteenth Session, Geneva, December, 2009; 
4. “Study on Limitations and Exceptions for Copyright for Educational Purposes in the Arab Countries”, Nineteenth Session, Geneva, December, 2009; 
5. “Study on the Limitations and Exceptions to Copyright and Related Rights for the Purposes of Educational and Research Activities in Latin America and the Caribbean”, Nineteenth Session, Geneva, December, 2009; 
6. “Study on Limitations and Exceptions for Copyright and Related Rights for Teaching in Africa”, Nineteenth Session, Geneva, December, 2009; 
7. “Study on Copyright Limitations and Exceptions for the Visually Impaired”, Fifteenth Session, Geneva, September, 2006; “Automated rights management systems and copyright limitations and exceptions”, Fourteenth Session, Geneva, May, 2006; 
8. “WIPO study on limitations and exceptions of copyright and related rights in the digital environment”, Ninth Session, Geneva, June, 2003; 
9. “Exceptions and limits to copytight and neighboring rights”, Geneva, December 1999. 
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